	SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút


Mục tiêu: 

Luyện tập với đề có cấu trúc tương tự để tham khảo thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ GD&ĐT: 

- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 

- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái học. 

- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 

- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 
Câu 1 - [NB]. Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, cây có mạch và động vật lên cạn ở kỉ 


A. Jura thuộc đại Trung sinh. 
B. Đệ tam thuộc đại Tân sinh. 


C. Cacbon thuộc đại Cổ sinh. 
D. Silua thuộc đại Cổ sinh. 

Câu 2 – [NB]. Thể ba nhiễm là thế mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng 


A. thiếu 2 nhiễm sắc thể ở một cặp tương đồng nào đó. 


B. thừa 2 nhiễm sắc thể ở một cặp tương đồng nào đó. 


C. thừa 1 nhiễm sắc thể ở một cặp tương đồng nào đó. 


D. thiếu 1 nhiễm sắc thể ở một cặp tương đồng nào đó. 

Câu 3 - [NB]. Một nhóm tế bào sinh dục chín có kiểu gen AABb giảm phân bình thường, tỷ lệ giao tử AB được tạo thành chiếm tỷ lệ bao nhiêu? 

A. 3/4 
B. 1/4 
C. 1/2 
D. 2/3 

Câu 4 – [NB]. Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây? 


A. ti thể. 
B. lá cây. 
C. lục lạp. 
D. ribôxôm. 

Câu 5 – [NB]. Loài động vật nào sau đây có hô hấp bằng mang? 


A. Cá sấu. 
B. Gà. 
C. Thỏ 
D. Cá chép. 

Câu 6 - [TH]. Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. Tần số alen A của quần thể này là 


A. 0,4. 
B. 0,6 
C. 0,3 
D. 0,5 

Câu 7 - [NB]. Trong cấu trúc nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 8 phân tử prôtêin histon được gọi là 


A. Sợi cơ bản. 
B. sợi nhiễm sắc. 
C. nuclêôxôm. 
D. crômatit. 

Câu 8 - [NB]. Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài 


A. động vật. 

B. có khả năng phát tán mạnh. 


C. động vật bậc cao. 

D. thực vật. 
Câu 9 - [NB]. Đối với mỗi nhân tố sinh thái thì khoảng thuận lợi (khoảng cực thuận) là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật 


A. phát triển thuận lợi nhất. 
B. có sức sống trung bình. 


C. có sức sống giảm dần. 

D. chết hàng loạt. 

Câu 10 - [NB]. Ở người, gen A quy định tóc xoăn trội hoàn toàn so với gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân ly độc lập với nhau. Người tóc thẳng, mắt đen có kiểu gen là 


A. aaBb. 
B. AAbb. 
C. AABB. 
D. aabb. 

Câu 11 - [NB]. Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc 

A. bổ sung và bảo toàn 

B. bán bảo toàn. 



C. bổ sung và bán bảo toàn. 
D. Nguyên tắc bổ sung. 
Câu 12 - [NB]. Cặp nhiễm sắc thể giới tính ở gà trống là 

Α. ΧΟ 
B. XX
C. XY
D. XXY
Câu 13 - [NB]. Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế một cặp G – X bằng một cặp A - T thì số liên hiđrô trong gen sẽ 

A. giảm 1. 
B. giảm 2. 
C. tăng 1. 
D. tăng 2. 
Câu 14 - [NB]. Số cá thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở 

A. quần thể ngẫu phối 

B. quần thể tự phối. 

C. quần thể tự phối và ngẫu phối. 
D. quần thể giao phối có lựa chọn. 
Câu 15 - [NB]. Ở đậu Hà Lan, biết gen A quy định tính trong thân cao là trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng thân thấp. Phép lại cho đời con đều có kiểu gen đồng hợp trội là 

A. P: AA 
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 Aa. 
B. P: Aa x aa. 
C. P: AA x aa. 
D. P: AA x AA. 
Câu 16 - [NB]. Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một loài có lợi, còn một loài không có lợi cũng không bị hại là mối quan hệ 

A. cạnh tranh. 
B. hợp tác. 
C. hội sinh. 
D. cộng sinh. 
Câu 17 - [NB]. Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trên nhiễm sắc thể là 

A. Đảo đoạn, chuyển doạn trên cùng một NST. 
B. mất doạn, chuyển đoạn. 

C. lặp đoạn, chuyển đoạn. 

D. chuyển đoạn trên cùng một NST. 
Câu 18 - [NB]. Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể? 

A. Tập hợp cây thông trong một rừng thông ở Đà Lạt. 
B. Tập hợp cây cọ ở trên quả đồi Phú Thọ. 

C. Tập hợp cá chép sinh sống ở Hồ Tây. 
D. Tập hợp cây cỏ trên một đồng cỏ. 
Câu 19 - [NB]. Khi nói về sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ cây trên cạn, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Hấp thụ khoáng không tiêu tốn năng lượng. 

B. Nước được hấp thụ vào tế bào lông hút theo cơ chế thẩm thấu. 

C. Hấp thụ nước luôn đi kèm với hấp thụ khoáng. 

D. Cây hấp thụ khoáng ở dạng các ion. 
Câu 20 - [NB]. Cho cá thể có kiểu gen 
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 (các gen liên kết hoàn toàn tự thụ phấn. F1 thu được loại kiểu gen này với tỉ lệ là 

A. 75%. 
B. 100% 
C. 25%. 
D. 50%. 
Câu 21 - [TH]. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về điều hòa hoạt động của các gen trong Operon Lạc ở vi khuẩn E.coli? 

A. Ngay cả khi môi trường không có đường lactozơ gen cấu trúc vẫn tổng hợp protein ức chế quá trình phiên mã. 

B. Các gen quy định tổng hợp các enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactozơ được phân bố liền nhau thành cụm. 

C. Gen điều hòa R đóng vai trò quan trọng trong điều hòa hoạt động gen nên phải thuộc thành phần của Operon. 

D. Khi môi trường có đường lactozơ, các phân tử này liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu trúc không gian của protein, tạo điều kiện cho ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động tiến hành dịch mã. 
Câu 22 - [TH]. Nhiệt độ nóng chảy của ADN là nhiệt độ phá vỡ các liên kết hyđrô và làm tách thành 2 mạch đơn của phân tử. Hai phân tử ADN có chiều dài bằng nhau nhưng phân tử ADN thứ nhất có tỉ lệ loại AVG lớn hơn phân tử ADN thứ 2. Kết luận nào sau đây đúng? 

A. Nhiệt độ nóng chảy của phân tử ADN thứ nhất lớn hơn phân tử ADN thứ hai. 

B. Nhiệt độ nóng chảy của phân tử ADN không phụ thuộc vào tỉ lệ A/G. 

C. Nhiệt độ nóng chảy của phân tử ADN thứ nhất nhỏ hơn phân tử ADN thứ hai. 

D. Nhiệt độ nóng chảy của phân tử ADN thứ nhất bằng nhiệt độ nóng chảy phân tử ADN thứ hai. 
Câu 23 - [NB]. Trong các nhân tố tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và giao phối không ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đây? 

A. Đều làm phong phú vốn gen của quần thể. 

B. Đều làm thay đổi tần số alen và kiểu gen của quần thể. 

C. Diễn ra nhanh chóng và tạo sự đa hình trong quần thể. 

D. Là các nhân tố tiến hóa có hướng xác định. 
Câu 24 - [NB]. Cho phép lai P: AaBb x AaBb. Số loại kiểu gen ở F1 là 

A. 4 
B. 6 
C. 16 
D. 8 
Câu 25 - [NB]. Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng lặn hạt trắng. Cho cây dị hợp 4n tự thụ phấn, F1 đồng tính cây hạt đó. Kiểu gen của cây bố mẹ là  

A. AAaa x AAAa. 
B. AAAa x AAAa. 
C. AAaa x AAAA. 
D. AAAA X AAAa. 
Câu 26 - [TH]. Đối với quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò 

A. tác động trực tiếp lên kiểu gen từ đó định hướng quá trình tiến hóa. 

B. làm phong phú vốn gen của quần thể. 

C. tạo ra các kiểu gen quy định các kiểu hình thích nghi. 

D. làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 
Câu 27 - [TH]. Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen? 

A. Vi khuẩn E.coli sản xuất hormon insulin. 

B. Giống lúa hạt gạo vàng có khả năng tổng hợp 
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- caroten. 

C. Ngô DT có năng suất cao, hàm lượng protein cao. 

D. Cừu chuyển gen tổng hợp prôtein huyết thanh của người. 
Câu 28 - [TH]. Ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não vì: 

A. mạch bị xơ cứng, tính đàn đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khí huyết áp cao dễ làm vỡ mạch. 

B. mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch. 

C. thành mạch dày lên, tính đàn hồi kém đặc biệt là các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch. 

D. mạch bị xơ cứng, máu bị đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch. 
Câu 29 - [NB]. Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để sinh con ra có người mắt đen, có người mắt xanh? 

A. Mẹ mắt đen (Aa) x bố mắt đen (Aa). 
B. Mẹ mắt xanh (aa) x bố mắt đen (AA). 

C. Mẹ mắt đen (AA) x bố mắt đen (AA). 
D. Mẹ mắt đen (AA) x bố mắt xanh (aa). 
Câu 30 - [VD]. Một loài sinh vật ngẫu phối, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a; sáu quần thể của loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền và có tỉ lệ các cá thể mang kiểu hình trội như sau: 
	Quẩn thể
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	Tỉ lệ kiểu hình trội
	96%
	64%
	75%
	84%
	91%
	51%


Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Quần thể IV có tần số kiểu gen Aa lớn gấp 2 lần tần số kiểu gen aa. 

B. Tần số alen a của quần thể I là lớn nhất. 

C. Tần số kiểu gen Aa của quần thể V bằng tần số kiểu gen Aa của quần thể VI. 

D. Quần thể III có tần số kiểu gen AA bằng 1/2. 
Câu 31 - [TH]. Một nhóm tế bào sinh dục chín có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường xảy ra hoán vị gen với tần số 24%. Tỉ lệ các loại giao tử tạo ra từ hoán vị gen là 

A. ABd = AbD = aBd = abD =6%.  
B. ABD = AbD = aBd = abD = 12%. 

C. ABD = Abd = aBD = abd = 12%. 
D. ABD = Abd = aBD = abd = 6%. 
Câu 32 - [NB]. Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ là trội không hoàn toàn so với a quy định hoa trắng nên kiểu gen Aa cho hoa màu hồng. Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có tỉ lệ các loại kiểu hình ở các thế hệ như sau: 
P: 0,50 cây hoa đỏ + 0,30 cây hoa hồng + 0,20 cây hoa trắng = 1. 
F1: 0,45 cây hoa đỏ + 0,25 cây hoa hồng + 0,30 cây hoa trắng = 1. 
F2: 0,40 cây hoa đỏ + 0,20 cây hoa hồng + 0,40 cây hoa trắng = 1. 
F3: 0,30 cây hoa đỏ + 0,15 cây hoa hồng + 0,55 cây hoa trắng = 1. 
F4: 0,15 cây hoa đỏ + 0,10 cây hoa hồng + 0,75 cây hoa trắng = 1. 
Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này? 

A. Chọn lọc tự nhiện đang giữ lại cá thể màu hồng. 

B. Các cá thể có kiểu hình đỏ và hồng đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần. 

C. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ những cá thể màu hồng và màu trắng. 

D. Các cá thể mang kiểu hình trắng đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần. 
Câu 33 - [VD]. Hai tế bào dưới đây là của cùng một cơ thể lưỡng bội có kiểu gen AaBb, nhận xét nào dưới đây đúng khi quan sát hại tế bào này? 
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A. Tế bào 1 đang ở kì giữa của giảm phân II. 

B. Tế bào 2 đang ở kì giữa của nguyên phân. 

C. Ở tế bào 1, nếu hai nhiễm sắc thể kép chứa alen A và a của tế bào cùng di chuyển về một cực của tế bào thì sẽ tạo ra các tế bào có kiểu gen là AaB và Aab hoặc Aab và aaB. 

D. Nếu 2 cromatit chứa alen a của tế bào 2 phân li không bình thường, các nhiễm sắc thể kép khác phân li bình thường thì sẽ tạo ra 2 tể bảo con aaB và B.  
Câu 34 - [TH]. Hình bên mô tả dạng lá cây rau mác ở các tầng nước khác nhau. Nhận định nào dưới đây đúng khi quan sát hình đó? 
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A. Dạng lá cây rau mác ở các tầng nước khác nhau do sự biến đổi kiểu gen quy định dạng lá. 

B. Biến dị về dạng lá rau mác là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho quá trình chọn giống và tiến hóa. 

C. Dạng lá cây rau mác ở các tầng nước khác nhau do sự tổ hợp kiểu gen khác nhau của cây bố và cây mẹ. 

D. Giả sử lấy cây rau mác có lá hình dạng ở tầng nước thấp nhất trong hình đem trồng trên cạn, thì đời con thu được những cây rau mác có hình dạng lá phụ thuộc vào độ sâu các tầng nước. 
Câu 35 - [TH]. Khi nói về sự phân tầng trong quần xã, nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Sự phân tầng gắn liền với sự thu hẹp ổ sinh thái của các loài trong quần xã. 

B. Sự phân tầng làm giảm sự cạnh tranh và giảm khả năng khai thác nguồn sống của môi trường. 

C. Ở tất cả các khu hệ sinh học, các quần xã đều có cấu trúc phân tầng và sự phân tầng tương tự nhau. 

D. Vùng có khí hậu nhiệt đới, tất cả các quần xã đều có cấu trúc phân tầng và số lượng tầng giống nhau. 
Câu 36 - [NB]. Phát biểu nào sau đây về mức phản ứng là sai? 

A. Trong sản xuất, tập hợp năng suất của 1 giống trong điều kiện khác nhau tạo thành mức phản ứng của giống đó. 

B. Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng. 

C. Mức phản ứng không có khả năng di truyền. 

D. Mức phản ứng là tập hợp kiểu hình khác nhau của cùng 1 kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau. 
Câu 37 - [VDC]. Cho gà trống lông sọc, màu xám giao phối với gà mái có cùng kiểu hình. Ở F1 thu được tỉ lệ: 37,5% gà trống lông sọc, màu xám; 12,5% gà trống lông sọc, màu vàng: 15% gà mái lông sọc, màu xám: 3,75% gà mái lông trơn, màu xám: 21,25% gà mái lông trơn, màu vàng: 10% gà mái lông sọc, màu vàng. Trong các kết luận dưới đây có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên? 
(1). Có 3 cặp gen quy định tính trạng đặc điểm của lông và màu lông, trong đó cặp gen quy định màu lông nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen trên Y. 
(2). Con gà mái ở thế hệ bố mẹ xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. 
(3). Nếu cho gà mái ở thế hệ bố mẹ lai phân tích thi tính theo lý thuyết, tỉ lệ gà trống lông sọc, màu vàng thu được là 50%. 
(4). Nếu cho gà trống ở thế hệ bố mẹ lại phân tích thì tính theo lý thuyết, tỉ lệ gà mái lông sọc, màu xám thu được là 10%. 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
Câu 38 – [VDC]. Ở người, gen quy định hình dạng tóc nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định tóc quăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục do alen lặn b năm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường. Biết rằng không phát sinh các đột biến mới. Số nhận định là sai khi nói về sơ đồ phả hệ sau: 
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(1). Có 6 người chắc chắn biết kiểu gen. 
(2). Xác suất đứa con đầu lòng không mang alen lặn về hai gen trên của cặp vợ chồng III10-III11 là 1/3. 
(3). Cặp vợ chồng III.10 – III.11 không thể sinh con bị bệnh. 
(4). Xác suất đứa con đầu lòng mang alen lặn về hai gen trên của cặp vợ chồng III10 – III11 là 5/36. 

A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 
Câu 39 - [VDC]. Gen B có 2398 liên kết phốtphodieste giữa các nuclêôtit và có A = 2X. Trong quá trình nhân đôi liên tiếp 5 đợt của gen này một phân tử 5BU xen vào tạo số gen đột biến b là tối đa. Có bao nhiều nhận định dưới đây đúng khi nói về 

A. Có 12 gen B bước vào đợt nhân đôi 5. 

B. Sau đợt nhân đối thứ 6 trong tất cả các gen b có 2870 nuclêôtit loại X. 

C. Gen b có 2801 liên kết hyđrô. 

D. Sau 3 đợt nhân đôi đầu tiên trong tất cả các gen B thu được có 4794 nuclêôtit loại A. 
Câu 40 – [VD]. Ở một loài thực vật lưỡng bội alen A1 quy định hoa đỏ, alen A2 quy định hoa hồng, alen A3 quy định hoa vàng, alen A4 quy định hoa trắng. Các alen trội hoàn toàn theo thứ tự A1 > A2 > A3 >A4. Có bao nhiêu dự đoán dưới đây đúng khi nói về sự di truyền màu hoa trên? 
(1). Lại cây hoa đỏ với cây hoa vàng có thể cho 4 loại kiểu hình. 
(2). Lại cây hoa hồng với cây hoa vàng có thể cho F1 có tỷ lệ: 2 hồng:1 vàng: 1 trắng. 
(3). Lại cây hoa hồng với cây hoa trắng có thể cho F1, không có hoa trắng. 
(4). Lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng sẽ cho F1 có tỷ lệ hoa vàng nhiều nhất là 25%. 

A. 1 
B. 4 
C. 3 
D. 2 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	1.D
	2.C
	3.C
	4.B
	5.D
	6.A
	7.C
	8.B
	9.A
	10.A

	11.B
	12.B
	13.A
	14.B
	15.D
	16.C
	17.A
	18.D
	19.A
	20.D

	21.B
	22.C
	23.D
	24.B
	25.B
	26.D
	27.C
	28.A
	29.A
	30.C

	31.A
	32.B
	33.D
	34.D
	35.A
	36.C
	37.B
	38.B
	39.C
	40.D


Câu 1 
Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, cây có mạch và động vật lên cạn ở kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh. 
Chọn D 
Câu 2

Thể ba nhiễm là thế mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng thừa 1 nhiễm sắc thể ở một cặp tương đồng nào đó (2n + 1). 
Chọn C 
Câu 3 
Một nhóm tế bào sinh dục chín có kiểu gen AABb giảm phân bình thường, tỷ lệ giao tử AB được tạo thành chiếm tỷ lệ 1/2. 
Chọn C 
Câu 4 
Quang hợp diễn ra chủ yếu ở lá cây. 
Các đáp án còn lại là bào quan không phải cơ quan của cây. 
Chọn B 
Câu 5 
Cá chép có cơ quan hô hấp là mang. 
Các động vật còn lại hô hấp qua phổi. 
Chọn D 
Câu 6 
Phương pháp: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Cách giải: 
Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,16AA: 0,48Aa : 0,36aa 
Tần số alen 
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Chon A 
Câu 7 
Cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 8 phân tử prôtêin histon được gọi là nucleoxom. 
Chọn C 
Câu 8 
Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra đối với loài có khả năng phát tán mạnh (SGK Sinh 12 trang 126) 
Chọn B 
Câu 9 
Khoảng cực thuận là khoảng giá trị của nhân tố sinh thái mà ở đó sinh vật phát triển thuận lợi nhất. 
Chọn A 
Câu 10 
Người tóc thẳng, mắt đen có kiểu gen là aaBB hoặc aaBb. 
Chọn A 
Câu 11 
Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc bán bảo toàn. 
Chọn B 
Câu 12 
Cặp nhiễm sắc thể giới tính ở gà trống là XX, gà mái XY. 
Chọn B 
Câu 13 
Đột biến thay thế 1 cặp G – X bằng A – T thì số liên kết hidro trong gen sẽ giảm 1 vì G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro, A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro. 
Chọn A 
Câu 14 
Số cá thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở quần thể tự phối. 
Chọn B 
Câu 15 
Phép lai: AA x AA 
[image: image10.wmf]®

 AA. 
Chọn D 
Câu 16 
A: cạnh tranh: - - 
B: hợp tác ++ 
C: hội sinh + 0 
D: cộng sinh ++ 
Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một loài có lợi, còn một loài không có lợi cũng không bị hại là mối quan hệ hội sinh. 
Chọn C 
Câu 17 
Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi hàm lượng ADN trên nhiễm sắc thể là: Đảo đoạn, chuyển doạn trên cùng một NST. 
Chọn A 
Câu 18 
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoáng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. 

Trong các tập hợp trên thì tập hợp cây cỏ trên một đồng cỏ không phải là quần thể vì gồm nhiều loài khác nhau. 
Chọn D 

Câu 19 
Phát biểu sai về sự hấp thụ nước và khoáng ở rễ cây trên cạn là: A, hấp thụ khoáng chủ động cần tiêu tốn năng lượng. 
Chọn A 
Câu 20 
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Chọn D 
Câu 21 
A sai, gen cấu trúc không tổng hợp protein ức chế, đây là vai trò của gen điều hòa. 
B đúng 
C sai, gen R không thuộc operon. 
D sai, ARN pol liên kết với vùng khởi động để khởi đầu phiên mã. 
Chọn B 
Câu 22 
Số liên kết hidro càng lớn thì nhiệt độ nóng chảy càng cao. 
Phân tử nào có tỉ lệ A/G càng nhỏ (A nhỏ hơn G) thì số liên kết hidro càng lớn 
[image: image12.wmf]®

 nhiệt độ nóng chảy càng cao. 
Kết luận đúng là: nhiệt độ nóng chảy của phân tử 2 lớn hơn phân tử 1. 
Chọn C 
Câu 23 
Chọn lọc tự nhiên và giao phối không ngẫu nhiên có đặc điểm chung là: Là các nhân tố tiến hóa có hướng xác định. 
A sai, CLTN làm giảm đa dạng di truyền. 
B sai, GPKNN không làm thay đổi tần số alen của quần thể. 
C sai, 2 nhân tố này đều làm giảm sự đa hình trong quần thể. 
Chọn D 
Câu 24 
P: AaBb x AaBb 
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 (1AA:2Aa:laa)(1BB:1Bb) 
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 có 6 kiểu gen. 
Chọn B 
Câu 25 
F1 toàn hạt đỏ 
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 2 cây P không đồng thời tạo giao tử aa, P có kiểu gen giống nhau. 
Phép lai phù hợp là: AAAa x AAAa 
Chọn B 
Câu 26 
Đối với quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 

A sai, tác động trực tiếp lên kiểu hình. 
B sai, đều làm giảm sự đa dạng di truyền 
C sai, đều không tạo ra kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi. 
Chọn D 
Câu 27 

Thành tựu không phải của công nghệ gen là: Ngô DT có năng suất cao, hàm lượng protein cao. 
Đây là thành tựu của chọn tạo giống. 
Chọn C 
Câu 28 
Ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch. 
Chọn A 
Câu 29 
Để sinh ra con mắt xanh thì cả 2 người phải mang alen a, để sinh con mắt đen thì ít nhất 1 người có alen A/ 
Vậy cặp bố mẹ phù hợp là Mẹ mắt đen (Aa) x bố mắt đen (Aa). 
Chọn A 
Câu 30 
Phương pháp: 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa+ q2aa =1 
Quần thể có cấu trúc di truyền: xAAyAa:zaa 
Tần số alen 
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Cách giải: 
Tỉ lệ kiểu hình lặn = 100% - tỉ lệ kiểu hình trội 
Tần số alen: 
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Cấu trúc di truyền: p2AA + 2pqAa + q2aa =l 
Tuyensinh247.com 
	Quần thể
	Tỉ lệ kiểu hình trội
	Tỉ lệ kiểu hình lặn
	Tần số alen
	Cấu trúc di truyền

	I
	96%
	4%
	A = 0,4; a = 0,2
	0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1

	II
	64%
	36%
	A = 0,4; a = 0,6
	0,16AA + 0,48Aa + 0,36aa = 1

	III
	75%
	25%
	A = 0,5; a = 0,5
	0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1

	IV
	84%
	16%
	A = 0,6; a = 0,4
	0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1 

	V
	91%
	9%
	A = 0,7; a = 0,3
	0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = 1

	VI
	51%
	49%
	A = 0,3; a = 0,7
	0,09AA + 0,42Aa + 0,49aa = 1


A sai, quần thể IV có Aa = 0,48; aa = 0,16 
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 gấp 3 lần 
B sai, tần số a của quần thể I là nhỏ nhất 
C đúng, đều bằng 0,42 
D sai, AA = 1/4. 
Chọn C 
Câu 31 
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 giao tử hoán vị: ABd = AbD = aBd = abD
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Chọn A 
Câu 32 
Ta thấy tỷ lệ AA; Aa đều giảm; tỷ lệ aa tăng 
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 Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần. 
Chọn B 
Câu 33 
Tế bào 1 đang có 4 NST kép xếp 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo, đây là kì giữa của giảm phân I, kết thúc phân bào thu được 4 tế bào con (n) 
Tế bào 2 đang có 2 NST kép xếp 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo, đây là kì giữa của giảm phân II, kết thúc phân bào thu được 2 tế bào con (n). 
A, B sai 
C sai, nếu 2 NST kép A và a di chuyển về 1 cực thì tạo ra tế bào có kiểu gen AaB và b hoặc Aab và B 
D đúng. 
Chọn D 
Hiện tượng thay đổi kiểu hình phụ thuộc vào tầng nước của cây rau mác là thường biến. 
A sai, thường biến là biến đổi kiểu hình, không liên quan tới sự biến đổi kiểu gen. 
B sai, thường biến không di truyền nên không phải là nguyên liệu cho tiến hóa. 
C sai, kiểu hình phụ thuộc vào độ sâu của tầng nước. 
D đúng, kiểu hình phụ thuộc vào độ sâu của tầng nước. 
Chọn D 
Câu 35 
A đúng 
B sai, phân tầng làm giảm sự cạnh tranh và tăng khả năng khai thác nguồn sống của môi trường. 
C sai, các khu hệ sinh học khác nhau thì có sự phân tầng khác nhau. 
D sai, sự phân tầng ở các quần xã là khác nhau. 
Chọn A 
Câu 36 
Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình khác nhau của 1 kiểu gen trong các môi trường khác nhau. 

Phát biểu sai là: C, mức phản ứng do gen quy định nên có khả năng di truyền. 
Chọn C 
Câu 37 
Chú ý: ở gà XX là con đực; XY là con cái 
Xét tỷ lệ kiểu hình chung: 
+ 45% lông sọc, màu xám. 
+ 30% lông sọc, màu vàng. 
+13,75% lông trơn, màu vàng 
+ 11,25% lông trơn, màu xám. 
+ Sọc/trơn = 3/1 
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 P: Aa x Aa. Sọc (A) trội hoàn toàn so với trơn (a) 
+ Xám/vàng = 9/7 
[image: image23.wmf]®

 P: BbDb x BbDb (tương tác gen 9:7; B-D-: xám, B-dd + bbD- + aabb: vàng). 
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 P: Dị hợp 3 cặp gen Aa, BbDd. 
- Tính trạng lông trơn chỉ xuất hiện ở con chỉ có ở con mái 
[image: image25.wmf]®

 gen Aa nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. 
Nếu các gen PLĐL thì tỉ lệ kiểu hình (937)(3:1)
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 đề bài 
[image: image27.wmf]®

 có hoán vị gen. 
- Vì 2 cặp gen quy định màu lông (Bb,Dd) phân li độc lập và có hoán vị gen với cặp Aa 
[image: image28.wmf]®

 bắt buộc cặp Bb hoặc Dd phải cùng nằm trên NST X và có hoán vị gen với cặp Aa, cặp còn lại nằm trên nhiễm sắc thể thường. 
Giả sử cặp Aa và Bb cùng nằm trên NST giới tính X, cặp Dd trên NST thường. 
+ Gà mái lông trơn, màu xám ở F1 (aaB-D-): 
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 giao tử  liên kết 
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P: 
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Xét các phát biểu 
(1) đúng 
(2) sai, tần số HVG là 20% 
(3) đúng, gà mái lông sọc màu xám: 
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(4) sai, nếu cho gà trống P lai phân tích: 
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 tỉ lệ gà mái sọc, màu xám thu được là 
[image: image34.wmf]0,20,50,5Dd=5%

AA

BB

XYDdXY

=´´


Chọn B 
Câu 38 
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(1) đúng, biết kiểu gen của tối đa 6 người: 
[image: image43.wmf]BbBb
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(2) đúng. cặp vợ chồng 10 - 11: 
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Xác suất đứa con đầu lòng không mang alen lặn là: 
[image: image45.wmf](
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(3) sai, họ vẫn có thể sinh con trai bị bệnh vì người 11 có thể có kiểu gen 
[image: image46.wmf]Bb

XX.


(4) đúng, cặp vợ chồng 10 -11: 
[image: image47.wmf](
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)

(

)

Bb

2A:1a3X:X

®

 Xác suất để con đầu lòng của cặp vợ chồng 10 và 11 mang alen lặn về 2 gen trên là: 
[image: image49.wmf](
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Chọn B 
Câu 39 
Phương pháp: 
5BU gây đột biến thay thế A – T bằng G – X. 
* Đột biến thay thế A-T bằng G-X: Số phân tử ADN bị đột biến sau n lần nhân đôi là: 
[image: image50.wmf](
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Cách giải: 
Gen B: 
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5BU gây đột biến thay thế A – T bằng G – X.
[image: image52.wmf]®

 gen b có: 
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Số lần nhân đôi là 5, để tạo số gen b tối đa thì 5BU tác động ngay ở lần nhân đội đầu tiên. 
Sau 4 lần nhân đôi sẽ tạo: 
+ Tổng: 24 = 16 gen 
+ Số gen đột biến: 
[image: image54.wmf]41
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+ Số gen B: 16 – 3 = 13 
A sai, có 13 gen B tham gia vào nhân đôi ở lần thứ 5 
B sai, sau lần nhân đôi thứ 6, số gen b là: 
[image: image55.wmf]61
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 Số X có trong các gen b là: 15 x 401 = 6015 

C đúng, Hb = 2Ab + 3Gh = 2801 
D sai, sau 3 lần nhân đôi, tạo 23 = 8 gen, trong đó có 1 gen b 
[image: image56.wmf]®

 có 7 gen B 
[image: image57.wmf]®

 Số nucleotit loại A trong các gen B là: 7 x 800 = 5600. 
Chọn C 
Câu 40 
(1) sai, không phép lai nào giữa đỏ và vàng cho 4 loại kiểu hình. 
(2) đúng, phép lai 
[image: image58.wmf]243423243444
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 2 hồng:1 vàng: 1 trắng. 
(3) đúng, trong phép lái 
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 sẽ không tạo hoa trắng 
(4) sai, nếu 
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 Cây hoa vàng chiếm 50%. 
Chọn D 
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